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	STT
	STTH
	STTKH
	Họ và tên
	Thôn
	Năm sinh

	1
	1
	1
	Nguyễn Thị Hương
	Thôn 1
	12/10/1992

	2
	
	2
	Nguyễn Hoàng Kha Lim
	Thôn 1
	10/29/2012

	3
	2
	1
	Nguyễn Văn Đước
	Thôn 1
	3/20/1993

	4
	
	2
	Hồ Thị Nguyệt
	Thôn 1
	12/26/1998

	5
	3
	1
	Nguyễn Thị Kia
	Thôn 1
	1935

	6
	
	2
	Lê Văn Lâm
	Thôn 1
	5/11/1987

	7
	
	3
	Lê Thị Ly
	Thôn 1
	1996

	8
	
	4
	Lê Thị Nhung
	Thôn 1
	2001

	9
	
	5
	Lê Thị Nhớ
	Thôn 1
	2001

	10
	4
	1
	Lê Văn Biên
	Thôn 2
	11/25/1992

	11
	
	2
	Lê Thị Lan
	Thôn 2
	12/11/1994

	12
	
	3
	Lê Ngọc Bảo Yên
	Thôn 2
	3/27/2015

	13
	5
	1
	Lê Thị Nguyệt
	Thôn 2
	7/20/1983

	14
	
	2
	Hồ Thị Tuyết
	Thôn 2
	5/25/2007

	15
	6
	1
	Trần Ngọc Cu 
	Thôn 2
	12/28/1992

	16
	
	2
	Hồ Thị Nhượng
	Thôn 2
	4/10/1995

	17
	
	3
	Trần Thị Cẩm Vi
	Thôn 2
	11/9/2014

	18
	7
	1
	Nguyễn Thanh Long
	Thôn 2
	10/26/1995

	19
	
	2
	Trần Thị Bé
	Thôn 2
	1995

	20
	
	3
	Nguyễn Thanh Ngân
	Thôn 2
	10/17/2015

	21
	8
	1
	Hồ Thanh Phú
	Thôn 2
	6/3/1994

	22
	
	2
	Phạm Thị Hoai Dư
	Thôn 2
	9/8/1996

	23
	
	3
	Hồ Hoai Duyên
	Thôn 2
	7/23/2015

	24
	9
	1
	Lê Thị Khuyên
	Thôn 2
	11/27/1997

	25
	
	2
	Lê An Khuê
	Thôn 2
	10/20/2015

	26
	
	3
	Lê Trần Châu
	Thôn 2
	9/1/2017

	27
	10
	1
	Lê Văn Khánh
	Thôn 2
	1/23/1995

	28
	
	2
	Trần Thị Hoa Sim
	Thôn 2
	10/10/1995

	29
	
	3
	Lê Hồng Anh
	Thôn 2
	1/25/2016

	30
	11
	1
	Lê Văn Cân
	Thôn 3
	7/8/1989

	31
	
	2
	Trần Thị Xăng
	Thôn 3
	10/8/1989

	32
	
	3
	Lê Thị Bích Châu
	Thôn 3
	4/18/2012

	33
	12
	1
	Nguyễn Thị Oanh
	Thôn 3
	1/1/1950

	34
	13
	1
	Lê Thị Lệ
	Thôn 3
	1/1/1985

	35
	
	2
	Trần Văn Khóa
	Thôn 3
	1/1/1983

	36
	
	3
	Lê Thị Tuệ Như
	Thôn 3
	1/18/2012

	37
	14
	1
	Nguyễn Thị Nhạn
	Thôn 3
	1/1/1976

	38
	
	2
	Hồ Văn Khứt
	Thôn 3
	5/27/1975

	39
	
	3
	Hồ Văn Khân
	Thôn 3
	3/26/2002

	40
	
	4
	Hồ Minh Khiêm
	Thôn 3
	9/15/2006

	41
	
	5
	Hồ Nguyễn Trần Tiến
	Thôn 3
	11/29/2010

	42
	15
	1
	Lê Ngọc Anh Ly
	Thôn 4
	15/6/1985

	43
	
	2
	Lê Trần Nhật Khánh
	Thôn 4
	06/6/2012

	44
	16
	1
	Trần Văn Thanh
	Thôn 4
	1950

	45
	
	2
	Lê Thị Lực
	Thôn 4
	04/5/1985

	46
	
	3
	Trần Văn Dao
	Thôn 4
	13/7/2010

	47
	
	4
	Trần Văn Dục
	Thôn 4
	06/5/2013

	48
	17
	1
	Vương Quốc Lâm
	Thôn 4
	18/10/1993

	49
	
	2
	Pơ Loong Phương
	Thôn 4
	12/6/1996

	50
	
	3
	Vương Quốc Hoàng Sa
	Thôn 4
	13/8/2014

	51
	18
	1
	Lê Văn Mạnh
	Thôn 4
	14/6/1992

	52
	
	2
	Đặng Thị Hương Lan
	Thôn 4
	01/01/1993

	53
	
	3
	Lê Đặng Quỳnh Lam
	Thôn 4
	10/01/2013

	54
	19
	1
	Phạm Thị Em
	Thôn 4
	7/25/1949

	55
	20
	1
	Vương Quốc Điệp
	Thôn 4
	1/1/1995

	56
	
	2
	A Moong Thị Út
	Thôn 4
	11/30/1985

	57
	
	3
	Vương Quốc Tôn
	Thôn 4
	7/18/2013

	58
	21
	1
	Hồ Thị Nhíp
	Thôn 4
	1/1/1964

	59
	22
	1
	Vương Quốc Điệp
	Thôn 4
	9/10/1990

	60
	
	2
	Cao Thị Hăng
	Thôn 4
	10/14/1986

	61
	
	3
	Vương Thị Tâm Như
	Thôn 4
	1/30/2008

	62
	
	4
	Vương Quốc Hoàng  
	Thôn 4
	3/17/2016

	63
	23
	1
	Phạm Anh
	Thôn 4
	11/30/1953

	64
	
	2
	Nguyễn Thị Hòa
	Thôn 4
	1/2/1955

	65
	24
	1
	Hồ Văn Quỳnh
	Thôn 5
	6/14/1991

	66
	
	2
	Trần Thị Đa
	Thôn 5
	9/20/1989

	67
	
	3
	Hồ Thị Phương
	Thôn 5
	7/19/2010

	68
	
	4
	Hồ Thị Trúc
	Thôn 5
	9/25/2016

	69
	25
	1
	Lê Văn Chim
	Thôn 5
	12/14/1989

	70
	
	2
	Hồ Thị Khuyên
	Thôn 5
	1995

	71
	
	3
	Lê Thị Ninh
	Thôn 5
	2/3/2011

	72
	
	4
	Lê Văn Nội
	Thôn 5
	7/7/2014

	73
	26
	1
	Hồ Ngọc Bảo
	Thôn 5
	8/6/1987

	74
	
	2
	Hồ Thị Diên
	Thôn 5
	1993

	75
	
	3
	Hồ Ngọc Chung
	Thôn 5
	4/21/2010

	76
	
	4
	Hồ In Chơn
	Thôn 5
	8/20/2012

	77
	
	5
	Hồ Thị Đỏ
	Thôn 5
	12/9/1997

	78
	27
	1
	Hồ Văn Năm
	Thôn 5
	1977

	79
	
	2
	Hồ Thị Lụa
	Thôn 5
	1981

	80
	
	3
	Hồ Văn Quyên
	Thôn 5
	10/28/1998

	81
	
	4
	Hồ Thị Keo
	Thôn 5
	12/30/2000

	82
	
	5
	Hồ Văn Xiên
	Thôn 5
	8/14/2003

	83
	28
	1
	Hồ Ai Láo
	Thôn 5
	11/24/1980

	84
	
	2
	Hồ Thị Tha
	Thôn 5
	1/1/1990

	85
	
	3
	Hồ Sun Chê
	Thôn 5
	10/31/2008

	86
	
	4
	Hồ Sun Chơn
	Thôn 5
	10/25/2014

	87
	
	5
	Hồ Ai Sun Chun
	Thôn 5
	7/31/2010

	88
	29
	1
	Lê Văn Cham
	Thôn 5
	5/7/1993

	89
	
	2
	Hồ Thị Diệu
	Thôn 5
	12/26/1995

	90
	
	3
	Lê Văn Hung
	Thôn 5
	9/14/2016

	91
	30
	1
	Lê Văn Quốc
	Thôn 5
	1944

	92
	
	2
	Hồ Thị Niên
	Thôn 5
	1961

	93
	
	3
	Lê Văn Kim
	Thôn 5
	2/4/1982

	94
	
	4
	Lê Văn Hiên
	Thôn 5
	3/20/1997

	95
	
	5
	Lê Thị Biên
	Thôn 5
	5/4/2001

	96
	
	6
	Lê Thị Chiến
	Thôn 5
	5/20/1999

	97
	
	7
	Lê Văn Cứu
	Thôn 5
	5/25/2004

	98
	31
	1
	Hồ Văn Mạnh
	Thôn 5
	6/2/1996

	99
	
	2
	Hồ Thị Tư
	Thôn 5
	1/1/1995

	100
	
	3
	Hồ Duy Khánh
	Thôn 5
	11/17/2012

	101
	
	4
	Hồ Sĩ Hảo
	Thôn 5
	8/18/2017

	102
	32
	1
	Hồ Văn Chiều
	Thôn 5
	3/15/1993

	103
	
	2
	Hồ Thị Than 
	Thôn 5
	2/15/1992

	104
	
	3
	Hồ Chấn  Kiệt
	Thôn 5
	6/20/2013

	105
	
	4
	Hồ Chấn Hào
	Thôn 5
	5/23/2016

	106
	33
	1
	Hồ Văn Lanh
	Thôn 5
	8/22/1994

	107
	
	2
	Lê Thị Hường
	Thôn 5
	6/15/1995

	108
	
	3
	Hồ Thị Ngọc Anh
	Thôn 5
	2/15/2009

	109
	
	4
	Hồ Thị Ngọc Thành
	Thôn 5
	9/10/2014


Danh sách gồm có 33 hộ, 109 nhân khẩu

Số tiền: 10.900.000 đồng (Mười triệu chín trăm ngàn đồng chẵn)
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